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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2453801010001 ÂnBùi Hoàng 08/08/1996 9.5 7.0 7.5 7.6 1

2453801010002 ChiDương Thị Kim 01/01/1990 9 8.0 9.5 9.0 2

2453801010003 DứcLâm Văn Út 10/08/1988 5 5.0 8.0 6.8 3

2453801010004 DungNguyễn Thị Mỹ 24/03/1992 5 7.0 9.5 8.2 4

2453801010006 EmTrần Cường 03/10/1993 9 8.0 9.5 9.0 5

2453801010007 GiaoNguyễn Thị Huỳnh 20/05/1991 5 6.5 8.5 7.5 6

2453801010008 HảoLê Huỳnh 28/06/1983 8.5 7.0 5.5 6.3 7

2453801010009 HàoLê Hùng 13/08/1995 9.5 8.0 9.5 9.1 8

2453801010010 KhangTrần Vĩ 06/11/2004 9.5 7.5 9.0 8.7 9

2453801010011 KhoaHuỳnh Nguyễn Minh 31/08/2008 5 7.0 7.5 7.0 10

2453801010012 KiệtNguyễn Tuấn 07/04/1998 9 7.0 9.0 8.5 11

2453801010013 LãmPhan Hoàng Phú 22/12/2001 5 5.0 7.5 6.5 12

2453801010014 LiênNguyễn Thị Thuỳ 19/08/2003 10 8.0 9.0 8.9 13

2453801010016 LinhVõ Quang 05/02/1987 9.5 7.0 7.5 7.6 14

2453801010017 LợiĐỗ Thành 10/10/2004 8.5 7.0 5.0 6.0 15

2453801010018 LuậtNguyễn Sĩ Học 20/10/1987 9.5 8.5 7.5 8.0 16

2453801010019 LyLâm Thị Trúc 01/01/1989 9.5 8.0 8.5 8.5 17

2453801010020 LýHuỳnh Thị Thu 28/06/1992 8 7.0 9.0 8.3 18

2453801010021 NamHứa Hoàng 04/11/1982 8.5 7.5 5.0 6.1 19

2453801010022 NgaNguyễn Thị Thiên 06/02/1987 8.5 7.5 5.0 6.1 20

2453801010023 NgọcChâu Thị Lan 15/10/2001 9 7.5 9.5 8.9 21

2453801010024 NhưNguyễn Thị Quỳnh 20/04/2006 9.5 7.0 8.5 8.2 22

2453801010026 ThiChau 03/03/1998 5 5.0 5.0 5.0 23

2453801010027 ThủNguyễn Tấn 01/01/1982 8 6.5 8.0 7.6 24

2453801010028 ThuậnNgô Lê Thái 08/05/2004 9.5 7.0 8.0 7.9 25

2453801010029 ThuýKhưu Thị Thanh 11/11/1999 9.5 9.0 7.5 8.2 26

2453801010030 TríNguyễn Ngọc 01/04/1995 5 5.0 7.0 6.2 27

2453801010031 TùngNguyễn Thanh 10/07/1987 9 8.0 8.0 8.1 28

2453801010033 TuyềnNguyễn Thị Thanh 10/01/1979 8.5 7.0 9.0 8.4 29

2453801010035 VyKhưu Thuý 05/02/2005 9.5 7.0 9.0 8.5 30
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